
TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA HTTT KINH TẾ & TMĐT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thời gian làm khóa luận: từ 12/10/2020 đến 04/12/2020

ĐIỂM SỐ ĐIỂM CHỮ

1 16D190183 Nguyễn Thị Quỳnh Chi K52S4 9,0 A TS Lê Việt Hà CNTT

2 17D190005 Kiều Quốc Cƣờng K53S1 9,0 A TS Lê Việt Hà CNTT

3 17D190006 Nguyễn Khắc Dƣơng K53S1 8,5 A TS Lê Việt Hà CNTT

4 17D190066 Đinh Trọng Đại K53S2 8,8 A TS Lê Việt Hà CNTT

5 17D190073 Đỗ Thị Thu Huệ K53S2 8,5 A TS Lê Việt Hà CNTT

6 17D190124 Nguyễn Thị Cúc K53S3 8,8 A TS Lê Việt Hà CNTT

7 17D190181 Lê Thị Ngọc Anh K53S4 8,5 A TS Lê Việt Hà CNTT

8 17D190206 Vũ Thị Nhung K53S4 8,5 A TS Lê Việt Hà CNTT

9 17D190011 Nguyễn Thị Thu Hiền K53S1 8,5 A ThS Đỗ Thị Thu Hiền CNTT

10 17D190020 Nguyễn Thanh Loan K53S1 8,5 A ThS Đỗ Thị Thu Hiền CNTT

11 17D190068 Ngô Thị Hải K53S2 8,8 A ThS Đỗ Thị Thu Hiền CNTT

12 17D190079 Nguyễn Hoài Linh K53S2 8,5 A ThS Đỗ Thị Thu Hiền CNTT

13 17D190094 Lê Huyền Trang K53S2 8,5 A ThS Đỗ Thị Thu Hiền CNTT

14 17D190150 Nguyễn Thị Hồng Thắm K53S3 8,5 A ThS Đỗ Thị Thu Hiền CNTT

15 17D190149 Nguyễn Phƣơng Thảo K53S3 8,5 A ThS Đỗ Thị Thu Hiền CNTT

16 17D190198 Doãn Thị Linh K53S4 8,5 A ThS Đỗ Thị Thu Hiền CNTT

17 17D190200 Nguyễn Hƣơng Ly K53S4 8,8 A ThS Đỗ Thị Thu Hiền CNTT

18 17D190014 Nguyễn Thị Thƣơng Huyền K53S1 9,0 A ThS Nguyễn Thị Hội CNTT

19 17D190024 Nguyễn Thị Ngọc K53S1 9,0 A ThS Nguyễn Thị Hội CNTT

20 17D190062 Triệu Thị Vân Anh K53S2 8,8 A ThS Nguyễn Thị Hội CNTT

21 17D190095 Văn Thu Trang K53S2 9,3 A ThS Nguyễn Thị Hội CNTT

22 17D190131 Nguyễn Thu Hoài K53S3 8,5 A ThS Nguyễn Thị Hội CNTT

23 17D190138 Nguyễn Lƣu Hà Linh K53S3 9,0 A ThS Nguyễn Thị Hội CNTT

24 17D190142 Nguyễn Phƣơng Nam K53S3 8,8 A ThS Nguyễn Thị Hội CNTT

25 17D190143 Vũ Thị Nga K53S3 9,0 A ThS Nguyễn Thị Hội CNTT

26 17D190220 Cấn Thị Linh K53S4 9,0 A ThS Nguyễn Thị Hội CNTT

27 17D190004 Nguyễn Thị Minh Ánh K53S1 8,0 B+ ThS Trần Thị Nhung CNTT

28 17D190067 Lê Hƣơng Giang K53S2 9,0 A ThS Trần Thị Nhung CNTT

29 17D190071 Nguyễn Thị Thu Hiền K53S2 8,5 A ThS Trần Thị Nhung CNTT

30 17D190082 Nguyễn Phƣơng Nam K53S2 8,5 A ThS Trần Thị Nhung CNTT

31 17D190084 Đào Mai Nguyệt K53S2 8,3 B+ ThS Trần Thị Nhung CNTT

32 17D190085 Nguyễn Thị Nhận K53S2 9,0 A ThS Trần Thị Nhung CNTT

33 17D190137 Đỗ Thị Linh K53S3 8,5 A ThS Trần Thị Nhung CNTT

34 17D190185 Nguyễn Thị Ngọc Dung K53S4 8,5 A ThS Trần Thị Nhung CNTT

35 17D190042 Nguyễn Thị Thảo K53S1 8,5 A PGS, TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Tin học
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ĐIỂM SỐ ĐIỂM CHỮ
GVHD BMSTT MÃ SV HỌ TÊN LỚP HC
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36 17D190075 Đỗ Văn Hùng K53S2 9,0 A PGS, TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Tin học

37 17D190081 Nguyễn Thị Mai K53S2 9,0 A PGS, TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Tin học

38 17D190086 Lê Thu Phƣơng K53S2 8,8 A PGS, TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Tin học

39 17D190096 Nguyễn Anh Tuấn K53S2 9,0 A PGS, TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Tin học

40 17D190098 Phạm Đức Việt K53S2 9,3 A PGS, TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Tin học

41 17D190201 Nguyễn Ngọc Mẫn K53S4 8,8 A PGS, TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Tin học

42 17D190025 Lê Thị Nhâm K53S1 8,5 A ThS Hàn Minh Phƣơng CNTT

43 17D190122 Bùi Ngọc Ánh K53S3 8,5 A ThS Hàn Minh Phƣơng CNTT

44 17D190123 Nguyễn Thành Công K53S3 8,5 A ThS Hàn Minh Phƣơng CNTT

45 17D190133 Dƣơng Thị Ngọc Huyền K53S3 9,0 A ThS Hàn Minh Phƣơng CNTT

46 17D190136 Ngô Quang Khải K53S3 8,0 B+ ThS Hàn Minh Phƣơng CNTT

47 17D190148 Nguyễn Thị Quyên K53S3 8,3 B+ ThS Hàn Minh Phƣơng CNTT

48 17D190222 Lâm Thị Hồng Hạnh K53S4 8,5 A ThS Hàn Minh Phƣơng CNTT

49 17D190191 Vũ Thị Hiền K53S4 8,8 A ThS Hàn Minh Phƣơng CNTT

50 17D190202 Nguyễn Hồng Minh K53S4 8,8 A ThS Hàn Minh Phƣơng CNTT

51 17D190013 Vũ Thị Huế K53S1 9,0 A ThS Cù Nguyên Giáp Tin học

52 17D190018 Trần Thị Lan K53S1 8,5 A ThS Cù Nguyên Giáp Tin học

53 17D190022 Vũ Thị Huyền My K53S1 8,7 A ThS Cù Nguyên Giáp Tin học

54 17D190088 Lê Thị Bình Quyên K53S2 9,3 A ThS Cù Nguyên Giáp Tin học

55 17D190130 Phạm Thị Hiền K53S3 8,5 A ThS Cù Nguyên Giáp Tin học

56 17D190163 Nguyễn Thị Thúy Ngân K53S3 8,8 A ThS Cù Nguyên Giáp Tin học

57 17D190158 Phạm Thị Vy K53S3 8,3 B+ ThS Cù Nguyên Giáp Tin học

58 17D190140 Phan Thị Quỳnh Mai K53S3 8,6 A ThS Đinh Thị Hà Tin học

59 17D190162 Trần Thị Ngân K53S3 8,6 A ThS Đinh Thị Hà Tin học

60 17D190146 Ngô Thị Phƣơng K53S3 7,3 B ThS Đinh Thị Hà Tin học

61 17D190160 Nguyễn Thị Phƣơng K53S3 9,0 A ThS Đinh Thị Hà Tin học

62 17D190153 Nguyễn Thị Trang K53S3 7,8 B ThS Đinh Thị Hà Tin học

63 17D190216 Nguyễn Thị Tuyết K53S4 8,8 A ThS Đinh Thị Hà Tin học

64 17D190218 Nguyễn Thị Xim K53S4 8,0 B+ ThS Đinh Thị Hà Tin học

65 17D190030 Phạm Công Thành K53S1 8,0 B+ ThS Nghiêm Thị Lịch Tin học

66 17D190089 Nguyễn Mai Thanh K53S2 8,5 A ThS Nghiêm Thị Lịch Tin học

67 17D190134 Trần Ngọc Hƣng K53S3 8,8 A ThS Nghiêm Thị Lịch Tin học

68 17D190154 Vũ Thị Huyền Trang K53S3 8,0 B+ ThS Nghiêm Thị Lịch Tin học

69 17D190208 Nguyễn Phƣơng Quý K53S4 9,0 A ThS Nghiêm Thị Lịch Tin học

70 17D190210 Nguyễn Thị Linh Thảo K53S4 8,5 A ThS Nghiêm Thị Lịch Tin học

71 17D190217 Nguyễn Duy Tùng K53S4 9,0 A ThS Nghiêm Thị Lịch Tin học

72 15D190230 Vũ Thị Huế K51S4 7,5 B ThS Nguyễn Hƣng Long Tin học

73 16D190130 Nguyễn Hào Hiệp K52S3 8,5 A ThS Nguyễn Hƣng Long Tin học

74 17D190028 Phạm Thị Hồng Phƣợng K53S1 8,5 A ThS Nguyễn Hƣng Long Tin học

75 17D190033 Lê Xuân Tiền K53S1 8,5 A ThS Nguyễn Hƣng Long Tin học

76 17D190157 Trần Đức Việt K53S3 8,8 A ThS Nguyễn Hƣng Long Tin học

77 17D190199 Nguyễn Thị Thùy Linh K53S4 8,5 A ThS Nguyễn Hƣng Long Tin học
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78 17D190212 Trần Thị Thƣờng K53S4 8,5 A ThS Nguyễn Hƣng Long Tin học

79 17D190035 Nguyễn Thùy Trang K53S1 8,5 A ThS Nguyễn Thị Vân Trang Tin học

80 17D190069 Đoàn Thị Hằng K53S2 9,3 A ThS Nguyễn Thị Vân Trang Tin học

81 17D190077 Phạm Thị Lệ K53S2 9,0 A ThS Nguyễn Thị Vân Trang Tin học

82 17D190128 Vũ Thị Hảo K53S3 8,3 B+ ThS Nguyễn Thị Vân Trang Tin học

83 17D190219 Hoàng Thanh Thúy K53S4 9,0 A ThS Nguyễn Thị Vân Trang Tin học

84 17D190211 Nguyễn Thị Thủy K53S4 8,0 B+ ThS Nguyễn Thị Vân Trang Tin học

85 17D190223 Nguyễn Minh Tú K53S4 8,5 A ThS Nguyễn Thị Vân Trang Tin học

86 17D190007 Hán Thị Đào K53S1 9,3 A ThS Nguyễn Quang Trung CNTT

87 17D190037 Đặng Thị Tƣơi K53S1 8,5 A ThS Nguyễn Quang Trung CNTT

88 17D190038 Lê Thế Văn K53S1 8,8 A ThS Nguyễn Quang Trung CNTT

89 17D190121 Nguyễn Thị Vân Anh K53S3 8,8 A ThS Nguyễn Quang Trung CNTT

90 17D190145 Đinh Thị Nhung K53S3 8,8 A ThS Nguyễn Quang Trung CNTT

91 17D190182 Tạ Thị Mai Anh K53S4 9,0 A ThS Nguyễn Quang Trung CNTT

92 17D190197 Bạch Minh Khoa K53S4 9,0 A ThS Nguyễn Quang Trung CNTT

93 17D190205 Tô Thị Thanh Nhàn K53S4 9,0 A ThS Nguyễn Quang Trung CNTT

94 17D190214 Nguyễn Thị Thùy Trang K53S4 8,8 A ThS Nguyễn Quang Trung CNTT

95 16D190142 Trƣơng Ngọc Long K52S3 8,5 A ThS Bùi Quang Trƣờng CNTT

96 17D190010 Nguyễn Thị Hậu K53S1 8,5 A ThS Bùi Quang Trƣờng CNTT

97 17D190016 Phùng Đại Khánh K53S1 8,0 B+ ThS Bùi Quang Trƣờng CNTT

98 17D190021 Nguyễn Thị Hƣơng Ly K53S1 8,5 A ThS Bùi Quang Trƣờng CNTT

99 17D190027 Nguyễn Thị Phấn K53S1 8,5 A ThS Bùi Quang Trƣờng CNTT

100 17D190080 Trần Thị Thanh Luyến K53S2 8,5 A ThS Bùi Quang Trƣờng CNTT

101 17D190132 Đào Đức Huy K53S3 8,5 A ThS Bùi Quang Trƣờng CNTT

102 17D190144 Nguyễn Thị Nguyệt K53S3 8,5 A ThS Bùi Quang Trƣờng CNTT

103 17D190189 Lê Thị Thanh Hậu K53S4 9,0 A ThS Bùi Quang Trƣờng CNTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Trần Hưng
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